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Đề ra

Câu 1. Trong mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, yếu tố nào có trước và giữ vai trò quyết định yếu tố còn lại?
a. Vật chất
b. Ý thức
c. Cả hai giữ vai trò quyết định như nhau
d. Không chắc chắn
Câu 2. Đâu là hai thuộc tính của hàng hóa?
a. Giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
b. Giá trị sử dụng và giá trị
c. Giá trị và giá trị trao đổi
d. Giá trị sử dụng và giá cả 
Câu 3. Quy luật giá trị là:
 a. Quy luật riêng của chủ nghĩa tư bản
 b. Quy luật cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá
 c. Quy luật kinh tế chung của mọi xã hội 
 d. Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Câu 4. Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là:
 a. Người lao động tự nguyện đi làm thuê
 b. Người lao động được tự do thân thể
 c. Người lao động hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì
 d. Người lao động được tự do về thân thể và hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì.
Câu 5. Đâu là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
a. Giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa,
b. Giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, tổ chức xây dựng chế độ xã hội mới với chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
c. Xóa bỏ sự bóc lột và xây dựng xã hội bình đẳng
d. Xóa bỏ sự bóc lột, xây dựng chế độ xã hội mới với chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
Câu 6. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm:
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Chủ nghĩa duy vật lịch sử
b. Thế giới quan; Nhân sinh quan; Phương pháp luận
c.  Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Lý luận nhận thức
d. Triết học Mác-Lênin; Kinh tế-chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học
Câu 7. V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …… , được …… của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào ……”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a. Ý thức  
b. Cảm giác  
c. Nhận thức  
d. Tư tưởng
Câu 8. Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm lý luận và học thuyết do ai sáng lập, bổ sung và phát triển?
a. C.Mác, Ph. Ăngghen và Hêghen
b. C.Mác, Ph. Ăngghen 
c. C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin
d. C.Mác
Câu 9. Theo Ph. Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của xã hội loài người là hình thức nào?
a. Vận động cơ học
b. Vận động hóa học
c. Vận động sinh học
d. Vận động xã hội
Câu 10. Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là gì ?
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
Câu 11. Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị có tác dụng:
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
b. Kích thích cải tiến khoa học kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động 
c. Phân hóa những người sản xuất thành người giàu, người nghèo
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng                                                              
Câu 12. Hai nguyên lý cơ bản trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin là:
a. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
b. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển 
c. Nguyên lý về sự phát triển 
d. Nguyên lý về sự vận động
Câu 13. Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư ?
a. Tư sản
b. Công nhân
c. Địa chủ
d. Nông dân
Câu 14. Hồ Chí Minh quan niệm yếu tố nào là gốc của người cách mạng ?
a. Tài năng
b. Đạo đức 
c. Học vấn
d. Chức vụ
Câu 15. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc phải gắn liền với:
a. Chủ nghĩa xã hội
b. Hòa bình và phát triển
c. Đấu tranh chống giặc ngoại xâm
d. Tự cường của dân tộc
Câu 16. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng của Hồ Chí Minh: Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là …... trung thành của nhân dân. 
a. Người cán bộ
b. Người đầy tớ
c. Người cách mạng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 17. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói trên thể hiện tư tưởng của ai?
a. Võ Nguyên Giáp
b. Trường Chinh
c. Hồ Chí Minh
d. Phạm Văn Đồng 
Câu 18. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là:
a. Tự phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức
b. Có ý trí, nghị lực và tinh thần cách mạng
c. Noi gương những người đi trước
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 19. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của ai?
a. C. Mác
b. V.I.Lênin
c. Ph. Ăngghen
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 20. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu?
a. 7/6/1911, tại bến Nhà Rồng
b. Ngày 5/6/1911,  tại bến Nhà Rồng
c.  Ngày 6/7/1911, tại bến Nhà Rồng 
d.  Ngày 6/5/1911, tại bến Nhà Rồng
Câu 21. Để trở thành người chủ tương lai của nước nhà, thanh niên cần phải thực hiện những nhiệm vụ nào?
a. Phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức
b. Có ý chí, nghị lực và tinh thần cách mạng
c. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 22. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn liền với…….
a. Chủ nghĩa xã hội
b. Chủ nghĩa tư bản
c. Sức mạnh dân tộc
d. Sức mạnh thời đại
Câu 23. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản nào để rèn luyện đạo đức của mỗi người cách mạng?
a. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức
b. Xây đi đôi với chống
c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 24. Mục tiêu lớn nhất cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là:
a. Giành độc lập, tự do cho đất nước
b. Đem lại cho nhân dân cuộc sống ấm no hạnh phúc
c. Giành độc lập dân tộc, tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân
d. Phát triển đất nước, con người sống tự do, hạnh phúc
Câu 25. Theo Hồ Chí Minh, khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa là gì?
a. Được độc lập, hạnh phúc
b. Độc lập, tự do
c. Được bình đẳng
d. Hòa bình
Câu 26. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức đối với mỗi  người cách mạng là?
a. Cái gốc
b. Cái ngọn
c. Then chốt
d. Hạt nhân
Câu 27. Sự kiện quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước là sự kiện gì?
a. Đọc Sơ thảo Lần thứ nhất Luận cương của Lê - Nin trên báo Nhân Đạo
b. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 
c.  Tham gia Đại hội Tua   
d. Tham gia Đảng Xã hội Pháp
Câu 28. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu nói trên trong văn kiện nào?
a. Tuyên ngôn độc lập năm 1945
b. Đường cách mạng năm 1927
c. Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946
Câu 29. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết
b. Đốt lò, bán báo
c. Thợ ảnh, làm bánh
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 30. Mối quan hệ biện chứng giữa "đức" và "tài" trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đức là gốc của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
b. Đức là trụ cột của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
c. Đức là nền tảng của tài còn tài  là thể hiện của đức
d. Đức là điểm chính của tài
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